CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG

GIẢI BÓNG ĐÁ KCN ĐỒNG AN 2016
BẢNG THI ĐẤU
	BẢNG A
	BẢNG B

	VINA HSINLUNG
	VẬN TẢI ĐA

	SIEGWERK
	APEX

	CHANTELLE
	ODA

	THERM-X
	ĐẠI TÂY DƯƠNG

	BOWKER (NGHỈ)
	PREMIER (NGHỈ)

	BẢNG C
	BẢNG D

	SAO VIỆT
	A&M

	FAB-9
	CAP BANKS

	SUN CHING
	DĨNH HUY

	FULL IN
	HSIANG JIUH


LỊCH THI ĐẤU

	SÁNG (15/5/2016)


	TRẬN
	THỜI GIAN
	BẢNG
	GIỮA
	CẶP ĐẤU
	KẾT QUẢ

	1
	7h30 – 8h30
	A
	A1-A2
	VINA HSINLUNG - SIEGWERK
	

	2
	7h30 – 8h30
	A
	A3-A4
	CHANTELLE - THERM-X
	

	3
	8h30 – 9h30
	B
	B1-B2
	VẬN TẢI ĐA - APEX
	

	4
	8h30 – 9h30
	B
	B3-B4
	ODA - ĐẠI TÂY DƯƠNG
	

	5
	9h30 – 10h30
	C      
	C1-C2
	SAO VIỆT - FAB-9
	

	6
	9h30 – 10h30
	C
	C3-C4
	SUN CHING - FULL IN
	

	7
	10h30 – 11h30
	D
	D1-D2
	A&M - CAP BANKS
	

	8
	10h30 – 11h30
	D
	D3-D4
	DĨNH HUY - HSIANG JIUH
	

	CHIỀU (15/5/2016)

	9
	14h30 – 15h30
	A         
	A1-A3
	VINA HSINLUNG - CHANTELLE
	

	10
	14h30 – 15h30
	A
	A2-A4
	SIEGWERK - THERM-X
	

	11
	15h30 – 16h30
	B
	B1-B3
	VẬN TẢI ĐA - ODA
	

	12
	15h30 – 16h30
	B
	B2-B4
	APEX - ĐẠI TÂY DƯƠNG
	

	13
	16h30 – 17h30
	C
	C1-C3
	SAO VIỆT - SUN CHING
	

	14
	16h30 – 17h30
	C
	C2-C4
	FAB-9 - FULL IN
	

	15
	17h30 – 18h30
	D
	D1-D3
	A&M - DĨNH HUY
	

	16
	17h30 – 18h30
	D
	D2-D4
	CAP BANKS - HSIANG JIUH
	

	SÁNG (29/5/2016)


	STT
	THỜI GIAN
	BẢNG
	GIỮA
	CẶP ĐẤU
	KẾT QUẢ

	17
	7h00 – 8h00
	A
	A1-A4
	VINA HSINLUNG - THERM-X
	

	18
	7h00 – 8h00
	A
	A2-A5
	SIEGWERK - BOWKER
	

	19
	8h00 – 9h00
	B         
	B1-B4
	VẬN TẢI ĐA - ĐẠI TÂY DƯƠNG
	

	20
	8h00 – 9h00
	B
	B2-B5
	APEX - PREMIER
	

	21
	9h00 – 10h00
	C
	C1-C4
	SAO VIỆT - FULL IN
	

	22
	9h00 – 10h00
	C
	C2-C3
	FAB-9 - SUN CHING
	

	23
	10h00 – 11h00
	D
	D1-D4
	A&M - HSIANG JIUH
	

	24
	10h00 – 11h00
	D
	D2-D3
	CAP BANKS - DĨNH HUY
	

	CHIỀU (29/5/2016)

	25
	14h30 – 15h30
	A
	A1-A5
	VINA HSINLUNG - BOWKER
	

	26
	14h30 – 15h30
	A
	A2-A3
	SIEGWERK - CHANTELLE
	

	27
	15h30 – 16h30
	B
	B1-B5
	VẬN TẢI ĐA - PREMIER
	

	28
	15h30 – 16h30
	B
	B2-B3
	APEX - ODA
	

	SÁNG (05/6/2016)


	29
	8h00 – 9h00
	A
	A3-A5
	CHANTELLE - BOWKER
	

	30
	8h00 – 9h00
	A
	B3-B5
	ODA - PREMIER
	

	CHIỀU (05/6/2016)


	31
	15h00 – 16h00
	B
	A4-A5
	THERM-X - BOWKER
	

	32
	15h00 – 16h00
	B
	B4-B5
	ĐẠI TÂY DƯƠNG - PREMIER
	

	SÁNG (12/6/2016)
TỨ KẾT



	33
	8h00 – 9h00
	TK1
	
	NHẤT A – NHÌ C
	

	34
	8h00 – 9h00
	TK2
	
	NHẤT B – NHÌ D
	

	35
	9h00 – 10h00
	TK3
	
	NHÌ A – NHẤT C
	

	36
	9h00 – 10h00
	TK4
	
	NHÌ B – NHẤT D
	

	CHIỀU (12/6/2016)
BÁN KẾT



	37
	15h00 – 16h00
	BK1
	1
	Thắng 33 – Thắng 34
	

	38
	15h00 – 16h00
	BK2
	2
	Thắng 35 – Thắng 36
	

	SÁNG (19/6/2016)
TRANH HẠNG 3



	39
	8h00 – 9h00
	
	
	Thua 37 – Thua 38
	

	CHUNG KẾT

	40
	9h00 – 10h00
	
	
	Thắng 37 – Thắng 38
	

	


